
THÔNG BÁO  

Về việc mời chào giá cung cấp thực phẩm dinh dưỡng  

y học qua Sonde năm 2024  
 

Kính gửi: Các đơn vị tham gia thầu. 

 

Căn cứ Kế hoạch năm 2024 của Khoa Dinh dưỡng đã ký ngày 22/01/2024; 

Căn cứ Tờ trình đề xuất của Khoa Dinh dưỡng về việc chào thầu thực phẩm dinh 

dưỡng y học qua Sonde ngày 07/3/2024. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang có nhu cầu cung cấp thực phẩm dinh 

dưỡng y học qua Sonde năm 2024 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cụ thể: 

 

STT Tên sản phẩm Hoạt chất và hàm lượng 
Đường dùng/ 

dạng bào chế 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Thực phẩm 

dinh dưỡng y 

học cho bệnh 

nhân thiếu dinh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

dưỡng, chứa 

béo MCT (bao 

gồm dây nuôi 

ăn). 

Thành phần dinh dưỡng trong 

500 ml 

- Energy:  ≥ 500 kcal.  

- Protein:  ≥ 18,75g.  

- EPA : ≥ 0,25g   

- DHA: ≥ 0,15g.  

- Fibre: ≥ 7,5g. 

- Carbohydrat : ≥ 60g.  

- Chất béo: ≥ 16g 

- Có vitamin và khoáng chất  

 Dây truyền phẩm (dây nuôi ăn) 

phải phù hợp với sản phẩm 

đường kính trong 3,5mm, đường 

kính ngoài 5mm, chiều dài dây 

1,6m, kim truyền, vòng răng kết 

nối, nắp kết nối với chai, đầu nối 

với sonde bằng nhựa ABS, dây 

và bẩu nhỏ giọt làm bằng nhựa 

PVC hoặc TPU) 

Nuôi qua  

sonde/dung 

dịch lỏng 

                                                                                                

Chai 

(500 ml) 

  

800 

2 Thực phẩm 

dinh dưỡng y 

học, chứa béo  

cho bênh nhân 

tiểu đường 

(bao gồm dây 

Thành phần dinh dưỡng trong 

500 ml 

- Energy:  ≥ 500 kcal.  

- Protein:  ≥ 20g. 

- EPA: ≥ 0,55g  

- DHA: ≥ 0,35g.  

Nuôi ăn qua 

sonde/dung 

dịch lỏng 

Chai  

(500 ml) 600 
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nuôi ăn). - Fibre: ≥ 10g. 

- Carbohydrat : ≥ 50g. 

- Chất béo: ≥ 17g 

- Có vitamin và khoáng chất  

Dây truyền phẩm (dây nuôi ăn) 

phải phù hợp với sản phẩm 

đường kính trong 3,5mm, đường 

kính ngoài 5mm, chiều dài dây 

1,6m, kim truyền, vòng răng kết 

nối, nắp kết nối với chai, đầu nối 

với sonde bằng nhựa ABS, dây 

và bẩu nhỏ giọt làm bằng nhựa 

PVC hoặc TPU) 

3 Thực phẩm 

dinh dưỡng y 

học, sử dụng 

cho người bệnh 

khó tiêu hóa, 

kém hấp thu, 

nuôi ăn qua 

hỗng tràng 

(bao gồm dây 

nuôi ăn). 

Thành phần dinh dưỡng trong 

500 ml 

- Năng lượng: ≥ 500 kcal 

- Protein: ≥ 19.0g  

- Carbohydrat: ≥ 85g  

- Chất béo : ≥ 6.5g  

- Chất xơ: ≥ 1.35g  

- Có vitamin và khoáng chất  

Dây truyền phẩm (dây nuôi ăn) 

phải phù hợp với sản phẩm 

đường kính trong 3,5mm, đường 

kính ngoài 5mm, chiều dài dây 

1,6m, kim truyền, vòng răng kết 

nối, nắp kết nối với chai, đầu nối 

với sonde bằng nhựa ABS, dây 

và bẩu nhỏ giọt làm bằng nhựa 

PVC hoặc TPU) 

Nuôi ăn qua 

sonde/dung 

dịch lỏng 

Chai  

(500 ml) 

 

 

 

 

1.000 

 

4 Thực phẩm 

dinh dưỡng y 

học giàu đạm, 

cao năng lượng 

(bao gồm dây 

nuôi ăn). 

Thành phần dinh dưỡng trong 

500 ml 

- Năng lượng: ≥ 1000 kcal 

- Protein: ≥ 50g  

- Carbohydrat: ≥ 121g 

- Chất béo: ≥ 33g 

- Chất xơ: ≥ 6.5g  

- Có vitamin và khoáng chất  

Dây truyền phẩm (dây nuôi ăn) 

phải phù hợp với sản phẩm 

Nuôi ăn qua 

sonde/dung 

dịch lỏng 

Gói  

(500 ml) 1.500 

5 Thực phẩm 

dinh dưỡng y 

học, cao năng 

lượng (bao 

gồm dây nuôi 

ăn). 

Thành phần dinh dưỡng trong 

500 ml 

- Năng lượng: ≥ 750 kcal 

- Protein: ≥ 27.5g  

- Carbohydrat: ≥ 85g 

- Chất béo: ≥ 28g 

- Chất xơ: ≥ 6.5g  

- Có vitamin và khoáng chất 

Nuôi ăn qua 

sonde/dung 

dịch lỏng 

Gói  

(500 ml) 13.000 



 Dây truyền phẩm (dây nuôi ăn) 

phải phù hợp với sản phẩm 

6 Thực phẩm 

dinh dưỡng y 

học, năng 

lượng chuẩn, 

giàu xơ (bao 

gồm dây nuôi 

ăn). 

Thành phần dinh dưỡng trong 

500 ml 

- Năng lượng: ≥ 500 kcal 

- Protein: ≥ 18.5g  

- Carbohydrat: ≥ 64g 

- Chất béo: ≥ 18g 

- Chất xơ: ≥ 7.5g  

- Có vitamin và khoáng chất  

Dây truyền phẩm (dây nuôi ăn) 

phải phù hợp với sản phẩm 

Nuôi ăn qua 

sonde/dung 

dịch lỏng 

Gói  

(500 ml) 4.000 

 
Kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp thành phần dinh dưỡng trên tham gia 

gửi báo giá về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.  

Hồ sơ chào giá gồm: Bảng báo giá (có ký tên đóng dấu) trong đó giá chào đã bao 

gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, cung cấp thực phẩm dinh dưỡng y học 

qua Sonde năm 2024.  

Hạn chót nộp thông tin: 14h00 ngày 22/3/2024.  

Hình thức nộp: Bản giấy và file mềm  

- Bản giấy: gửi về Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh 

Hòa. Địa chỉ: 19 Yersin, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

- File mềm: gửi vào email của Phòng HCQT: phcqtbvkh@gmail.com  

Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số ĐT: 0911.874.896 để tìm hiểu 

thêm thông tin.  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các đơn vị quan tâm nộp bản báo 

giá trong thời gian và địa điểm nêu trên. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: (VBĐT) 
- -Như trên; 

- -Phòng TCKT; 

- -Lưu: VT, HCQT(C). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Phan Hữu Chính 
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